ĐỀ ĐỌC HIỂU ÔN TẬP THI HỌC KÌ II

NGOÀI CHƯƠNG TRÌNH HỌC SÁCH CHÂN TRỜI SÁNG TẠO

Đọc hiểu theo thể loại:

Truyền thuyết (5 đề)

Truyện cổ tích (5 đề)

Truyện đồng thoại (5 đề)

Thơ (6 đề)

Kí (5 đề)

Truyện (5 đề)

Văn nghị luận (5 đề)

Văn bản thông tin (4 đề)

Làm văn (10 đề): tự sự, miêu tả, nghị luận, thuyết minh
TRUYỀN THUYẾT

Lưu ý khi đọc hiểu truyện truyền thuyết:

- Đọc kĩ văn bản/ đoạn trích

- Xác định chủ đề của văn bản/ đoạn trích

- Hiểu được nội dung phản ánh của văn bản/ đoạn trích

- Nhận diện được các đặc điểm nổi bật của thể loại (nhân vật, cốt truyện, yếu tố sự thật lịch sử, yếu tố kì ảo…)

- Cảm nhận được tư tưởng, quan niệm của tác giả dân gian thể hiện qua nội dung văn bản.

- Liên hệ bản thân (nếu có).

Một số đề đọc hiểu

Đề số 1:

Đọc đoạn trích sau và trả lời câu hỏi bên dưới:

 "Một hôm có hai chàng trai đến cầu hôn. Một người ở vùng núi Tản Viên có tài lạ: vẫy tay về phía đông, phía đông nổi cồn bãi; vẫy tay về phía tây, phía tây mọc lên từng dãy núi đồi. Người ta gọi chàng là Sơn Tinh. Một người ở miền biển, tài năng cũng không kém: gọi gió, gió đến; hô mưa, mưa về. Người ta gọi chàng là Thủy Tinh. Một người là chúa vùng non cao, một người là chúa vùng nước thẳm, cả hai đều xứng đáng làm rể vua Hùng. Vua Hùng băn khoăn không biết nhận lời ai, từ chối ai, bèn cho mời các Lạc hầu vào bàn bạc. Xong vua phán:
- Hai chàng đều vừa ý ta, nhưng ta chỉ có một người con gái, biết gả cho người nào? Thôi thì ngày mai, ai đem sính lễ đến trước, ta sẽ cho cưới con gái ta.





(Trích Sơn Tinh, Thủy Tinh)

Câu 1: Xác định phương thức biểu đạt chính của đoạn trích.

Câu 2: Nhân vật chính được giới thiệu trong đoạn trích trên là những ai? Tìm những chi tiết giới thiệu về các nhân vật đó.

Câu 3: Từ tay trong câu Một người ở vùng núi Tản Viên có tài lạ: vẫy tay về phía đông, phía đông nổi cồn bãi; vẫy tay về phía tây, phía tây mọc lên từng dãy núi đồi được dùng với nghĩa gốc hay nghĩa chuyển? Giải thích nghĩa đó.

Câu 4: Tìm các yếu tố tưởng tượng kì ảo có trong đoạn trích trên.

Câu 5: Nêu nội dung chính của đoạn trích.

GỢI Ý TRẢ LỜI 
Câu 1: Xác định phương thức biểu đạt chính: Tự sự.

Câu 2: 

- Nhân vật chính được giới thiệu trong đoạn trích trên: Sơn tinh, Thủy Tinh.

- Những chi tiết giới thiệu về các nhân vật đó:

+ Nhân vật Sơn Tinh:

Một người ở vùng núi Tản Viên có tài lạ: vẫy tay về phía đông, phía đông nổi cồn bãi; vẫy tay về phía tây, phía tây mọc lên từng dãy núi đồi. Người ta gọi chàng là Sơn Tinh.

là chúa vùng non cao.

+ Nhân vật Thủy Tinh:

Một người ở miền biển, tài năng cũng không kém: gọi gió, gió đến; hô mưa, mưa về. 

là chúa vùng nước thẳm

Câu 3: Từ tay trong câu Một người ở vùng núi Tản Viên có tài lạ: vẫy tay về phía đông, phía đông nổi cồn bãi; vẫy tay về phía tây, phía tây mọc lên từng dãy núi đồi được dùng với nghĩa gốc.

Nghĩa gốc của từ “tay”: là một bộ phận của cơ thể người, dùng để cầm, nắm.

Câu 4:

Yếu tố tưởng tượng kì ảo trong đoạn trích.  

    + Sơn Tinh: vẫy tay về phía đông, phía đông nổi cồn bãi; vẫy tay về phía tây, phía  tây mọc lên từng dãy núi đồi. 

   + Thủy Tinh: gọi gió, gió đến; hô mưa, mưa về.

Câu 5: Nội dung chính của đoạn trích: Kể về việc vua Hùng muốn kén rể và có hai vị thần đến cầu hôn Mị nương.

Đề số 2:

Đọc đoạn trích sau và thực hiện các yêu cầu ở bên dưới:
Thủy Tinh đến sau, không lấy được vợ, đùng đùng nổi giận, đem quân đuổi theo đòi cướp Mị Nương. Thần hô mưa, gọi gió làm thành dông bão rung chuyển cả đất trời, dâng nước sông lên cuồn cuộn đánh Sơn Tinh. Nước ngập ruộng đồng, nước ngập nhà cửa, nước dâng lên lưng đồi, sườn núi, thành Phong Châu như nổi lềnh bềnh trên một biển nước. 

Sơn Tinh không hề nao núng. Thần dùng phép lạ bốc từng quả đồi, dời từng dãy núi, dựng thành lũy đất, ngăn chặn dòng nước lũ. Nước sông dâng lên bao nhiêu, đồi núi cao lên bấy nhiêu. Hai bên đánh nhau ròng rã mấy tháng trời, cuối cùng Sơn Tinh vẫn vững vàng mà sức Thủy Tinh đã kiệt. Thần Nước đành rút quân. 

Từ đó, oán nặng thù sâu, hằng năm Thủy Tinh làm mưa giớ, bão lụt dâng nước đánh Sơn Tinh. Nhưng năm nào cũng vậy, Thần Nước đánh mỏi mệt, chán chê vẫn không thắng nổi Thần Núi để cướp Mị Nương đành rút quân về.

                                                         (Trích Sơn Tinh, Thủy Tinh)
Câu 1: Nhân vật chính trong đoạn trích là ai? Nêu ý nghĩa tượng trưng của các nhân vật đó?          

Câu 2: Nêu nội dung chính của đoạn trích.

Câu 3: Tìm chi tiết tưởng tượng kì ảo trong đoạn trích.  

Câu 4: Xác định câu văn sử dụng cấu trúc câu nhiều thành phần vị ngữ trong đoạn từ “Sơn Tinh không hề nao núng … đến Thần Nước đành rút quân”.  Nêu tác dụng của việc sử dụng cấu trúc câu nhiều thành phần vị ngữ trong đoạn văn.

Câu 5: Tìm các cụm động từ trong câu Nước ngập ruộng đồng, nước ngập nhà cửa, nước dâng lên lưng đồi, sườn núi, thành Phong Châu như nổi lềnh bềnh trên một biển nước.
Câu 6: Theo em, qua câu chuyện này nhân dân ta muốn giải thích hiện tượng gì?

GỢI Ý TRẢ LỜI 
Câu 1:

- Nhân vật chính trong đoạn trích là Sơn Tinh, Thủy Tinh.

- Ý nghiã tượng trưng của nhân vật: 

+ Sơn Tinh: Biểu tượng cho lực lượng cư dân Việt cổ đắp đê chống lũ lụt, là mơ ước chinh phục, chế ngự thiên tai của nhân dân ta được hình tượng hóa.

+ Thủy Tinh: Biểu tượng cho sức mạnh của nước, hiện tượng lũ lụt ghê gớm hằng năm được hình tượng hóa.

Câu 2: Nội dung chính của đoạn trích: Kể về cuộc giao tranh giữa hai vị thần và giải thích hiện tượng lũ lụt hàng năm ở nước ta.

Câu 3: Chi tiết tưởng tượng kì ảo trong đoạn trích:

-  Thần hô mưa, gọi gió làm thành dông bão rung chuyển cả đất trời, dâng nước sông lên cuồn cuộn đánh  Sơn Tinh; 

-  thành Phong Châu như nổi lềnh bềnh trên một biển nước.

- Thần dùng phép lạ bốc từng quả đồi, dời từng dãy núi, dựng thành lũy đất, ngăn chặn dòng nước lũ. 

- Nước sông dâng lên bao nhiêu, đồi núi cao lên bấy nhiêu
Câu 4: Câu văn sử dụng cấu trúc câu nhiều thành phần vị ngữ:

 Thần dùng phép lạ bốc từng quả đồi, dời từng dãy núi, dựng thành lũy đất, ngăn chặn dòng nước lũ.

Tác dụng: Giúp cho sự việc được kể chi tiết và sinh động hơn.

Câu 5: Các cụm động từ trong câu:  ngập ruộng đồng,  ngập nhà cửa,  dâng lên lưng đồi, sườn núi, nổi lềnh bềnh trên một biển nước.
Câu 6: Qua câu chuyện này nhân dân ta muốn giải thích hiện tượng lũ lụt hàng năm ở nước ta. 

Đề số 3:

Đọc đoạn trích sau và trả lời câu hỏi bên dưới:

Vua Hùng đi nhiều nơi để tìm đất đóng đô của nước Văn Lang. Vua đi tới một miền phong cảnh đẹp đẽ, đất phẳng mà rộng, có nhiều khe suối. Vua cho là thế đất chưa đủ, bèn sai chim đại bàng đắp một trăm quả gò, hẹn trước khi trời sáng phải xong. Chim đại bàng khuân đá đắp được 99 quả gò, chợt có con gà ngủ gáy sáng, chim đại bàng ngỡ trời sáng, vỗ cánh bay đi. Vua Hùng đi tìm đất khác.

Lại tới nơi khác, vua thấy có một ngọn núi cao sừng sững như cái trụ chống trời vươn lên giữa hàng trăm quả đồi vây quanh. Vua thúc ngựa lên ngọn núi, dừng ngựa đứng trông bốn phương tám hướng, rộng hẹp, thấp cao, rừng trải ra xa, khe ngòi quanh lượn, vua đẹp lòng vừa ý, mới dong ngựa từ từ xuống núi. Chợt con ngựa quay đầu, vó ngựa đập mạnh, núi lở xuống sạt mất một góc. Vua chê thế đất không vững, bèn bỏ đi.
(…) Vua đi mãi nơi này nơi khác mà chưa chọn được nơi nào có thể định đô. Đi tới một vùng, trước mặt có ba con sông tụ hội, hai bên có núi Tản Viên, Tam Đảo chầu về có đồi núi gần xa, có ruộng đồng tươi tốt, có dân cư đông vui. Lại giữa vùng đồi có một quả núi cao hẳn lên như đầu một con rồng, còn những dãy núi kia như những khúc rồng uốn lượn. Vua cả mừng thấy núi non kì thú, đất tốt, sông sâu, cây cối xanh tươi. Vua Hùng chọn nơi đây làm đất đóng đô, có thế hiểm để giữ, có thế để mở, có chỗ cho muôn dân hội tụ. Đó chính là kinh đô Văn Lang ngày xưa.
     (Trích “Vua Hùng chọn đất đóng đô”, theo Viện Văn học,

Tuyển tập văn học dân gian Việt Nam, tập I: Thần thoại- Truyền thuyết,




NXB Giáo dục, 1999, tr. 463 – 464).

Câu 1: Xác định phương thức biểu đạt chính của đoạn trích.

Câu 2: Đoạn trích kể về mấy lần vua Hùng phải lựa chọn để tìm ra vùng đất đóng đô?

Câu 3: Nhân vật Vua Hùng trong đoạn trích được khắc họa chủ yếu thông qua yếu tố nào? Qua đoạn trích, em thấy vua Hùng là người như thế nào?

Câu 4: Biện pháp tu từ nào sử dụng trong câu văn: “Lại giữa vùng đồi có một quả núi cao hẳn lên như đầu một con rồng, còn những dãy núi kia như những khúc rồng uốn lượn.” ? Nêu tác dụng của biện pháp tu từ đó.

Câu 5: Trong đoạn trích, Vua Hùng khi chọn đất đóng đô luôn chú ý đến con số 100. Con số đó gợi cho em liên tưởng đến hình ảnh nào trong truyền thuyết mà em biết.

Câu 6: Theo em, việc lặp lại chi tiết vua Hùng đi hết nơi này đến nơi khác để chọn đất đóng đô thể hiện dụng ý gì của tác giả dân gian?
GỢI Ý TRẢ LỜI 
Câu 1: Xác định phương thức biểu đạt chính: Tự sự.

Câu 2: Đoạn trích kể về 3 lần vua Hùng phải lựa chọn để tìm ra vùng đất đóng đô.
Câu 3: 

- Nhân vật Vua Hùng trong đoạn trích được khắc họa chủ yếu thông qua hành động và suy nghĩ. 

- Qua đoạn trích, em thấy vua Hùng là người vô cùng cẩn trọng và luôn hướng tới một sự trọn vẹn, hoàn hảo khi cất công tìm nơi đặt kinh đô đầu tiên của nước ta.

Câu 4: 

- Biện pháp tu từ nào sử dụng trong câu văn: “Lại giữa vùng đồi có một quả núi cao hẳn lên như đầu một con rồng, còn những dãy núi kia như những khúc rồng uốn lượn.” là biện pháp so sánh.

- Tác dụng: Giúp người đọc dễ hình dung về vùng đất mà vua Hùng chọn đồng thời ca ngợi thế đất đẹp và linh thiêng.

Câu 5: Trong đoạn trích, Vua Hùng khi chọn đất đóng đô luôn chú ý đến con số 100. Con số đó gợi cho em liên tưởng đến hình ảnh bọc trăm trứng trong truyền thuyết Lạc Long Quân và Âu Cơ.

Câu 6: Theo em, việc lặp lại chi tiết vua Hùng đi hết nơi này đến nơi khác để chọn đất đóng đô thể hiện dụng ý của tác giả dân gian: Cho thấy việc chọn đất đóng đô là việc hệ trọng, quyết định vận mệnh và sự phồn thịnh của đất nước.

Đề số 4:

Đọc đoạn trích sau và trả lời câu hỏi bên dưới:

Ngày xưa, ở miền đất Lạc Việt, cứ như bây giờ là Bắc Bộ nước ta, có một vị thần thuộc nòi rồng, con trai thần Long nữ, tên là Lạc Long Quân. Thần mình rồng, thường ở dưới nước, thỉnh thoảng lên sống trên cạn, sức khỏe vô địch, có nhiều phép lạ. Thần giúp nhân dân diệt trừ Ngư tinh, Hồ tinh, Mộc tinh là những loài yêu quái bấy lâu làm hại dân lành. Thần dạy dân cách trồng trọt, chăn nuôi và cách ăn ở. Xong việc, thần thường về thủy cung với mẹ, khi có việc cần, thần mới hiện lên.

Bấy giờ, ở vùng núi cao phương Bắc, có nàng Âu Cơ thuộc dòng họ Thần Nông, xinh đẹp tuyệt trần, nghe tiếng vùng đất Lạc có nhiều hoa thơm cỏ lạ, bèn tìm đến thăm. Âu Cơ và Lạc Long Quân gặp nhau, đem lòng yêu thương, rồi trở thành vợ chồng, cùng nhau chung sống trên cạn ở điện Long Trang.

                                                     (Trích Con Rồng cháu Tiên)

Câu 1: Xác định phương thức biểu đạt chính của đoạn trích.

Câu 2: Nhân vật chính được giới thiệu trong đoạn trích trên là những ai? Tìm những chi tiết giới thiệu về các nhân vật đó.

Câu 3: Tìm các yếu tố kì ảo trong đoạn trích.  Nêu ý nghĩa của các yếu tố đó.

Câu 4: Tìm từ mượn trong câu sau và cho biết từ đó mượn của ngôn ngữ nào: Thần dạy dân cách trồng trọt, chăn nuôi và cách ăn ở.
Câu 5: Nêu cảm nhận của em về nhân vật Lạc Long Quân.

GỢI Ý TRẢ LỜI 
Câu 1: Xác định phương thức biểu đạt chính: Tự sự.

Câu 2: 

- Nhân vật chính được giới thiệu trong đoạn trích trên là: Lạc Long Quân, Âu Cơ.

- Những chi tiết giới thiệu về các nhân vật :

+ Lạc Long Quân: vị thần thuộc nòi rồng, con trai thần Long nữ, tên là Lạc Long Quân. Thần mình rồng, thường ở dưới nước, thỉnh thoảng lên sống trên cạn, sức khỏe vô địch, có nhiều phép lạ. 

+ Âu Cơ: ở vùng núi cao phương Bắc, có nàng Âu Cơ thuộc dòng họ Thần Nông, xinh đẹp tuyệt trần.

Câu 3: 

- Các yếu tố kì ảo trong đoạn trích:

Thần mình rồng, thường ở dưới nước, thỉnh thoảng lên sống trên cạn, sức khỏe vô địch, có nhiều phép lạ. Thần giúp nhân dân diệt trừ Ngư tinh, Hồ tinh, Mộc tinh là những loài yêu quái bấy lâu làm hại dân lành. Thần dạy dân cách trồng trọt, chăn nuôi và cách ăn ở. Xong việc, thần thường về thủy cung với mẹ, khi có việc cần, thần mới hiện lên.

- Ý nghĩa của các yếu tố: thần linh hóa nguồn gốc, tài năng của nhân vật để thể hiện thái độ tự hào, tôn kính về nguồn gốc của dân tộc mình.

Câu 4: Từ mượn trong câu : Thần; mượn của tiếng Hán
Câu 5: Cảm nhận về nhân vật Lạc Long Quân: là một người tài năng, có sức khỏe phi thường. Thần là một người tốt bụng, giúp dân diệt trừ yêu quái và dạy dân cách trồng trọt, chăn nuôi và cách ăn ở.
Đề số 5:

Đọc đoạn trích sau và trả lời câu hỏi bên dưới:

Ít lâu sau, Âu Cơ có mang đến kì sinh nở. Chuyện thật lạ, nàng sinh ra một cái bọc trăm trứng nở ra một trăm con trai, con nào con ấy hồng hào, đẹp đẽ lạ thường. Đàn con không cần bú mớm mà tự lớn lên như thổi, mặt mũi khôi ngô, khỏe mạnh như thần.

Thế rồi một hôm, Lạc Long Quân vốn quen ở nước cảm thấy mình không thể sống mãi trên cạn được, đành từ biệt Âu Cơ và đàn con để trở về thủy cung. Âu Cơ ở lại một mình nuôi con, tháng ngày chờ mong, buồn tủi. Cuối cùng nàng gọi chồng lên và than thở: 

- Sao chàng bỏ thiếp mà đi, không cùng thiếp nuôi con?

    Lạc Long Quân nói:

           - Ta vốn nòi rồng ở miền nước thẳm, nàng là dòng tiên ở chốn non cao. Kẻ ở cạn, người ở nước, tính tình, tập quán khác nhau, khó mà ăn ở cùng nhau một nơi lâu dài được. Nay ta đưa năm mươi con xuống biển, nàng đưa năm mươi con lên núi, chia nhau cai quản các phương. Kẻ miền núi, người miền biển, khi có việc gì thì giúp đỡ lẫn nhau, đừng quên lời hẹn.

Âu Cơ và trăm con nghe theo rồi chia tay nhau lên đường.    

Người con trưởng được tôn lên làm vua, lấy hiệu là Hùng Vương, đóng đô ở đất Phong Châu, đặt tên nước là Văn Lang. Triều đình có tướng văn, tướng võ, con trai vua gọi là quan lang, con gái vua gọi là mị nương, khi cha chết thì được truyền ngôi cho con trưởng, mười mấy đời truyền nối ngôi vua đều lấy danh hiệu Hùng Vương, không hề thay đổi.

Cũng bởi sự tích này mà về sau, người Việt Nam ta con cháu vua Hùng, thường nhắc đến nguồn gốc của mình là con Rồng cháu Tiên.

 (Trích Con Rồng cháu Tiên)

Câu 1: Tìm các yếu tố kì ảo trong đoạn trích. 

Câu 2: Tìm chi tiết nêu lý do chia con của Lạc Long Quân và Âu Cơ.

Câu 3: Từ sự việc Âu Cơ đẻ ra bọc trăm trứng nở ra trăm con và Lạc Long Quân, Âu Cơ chia con cai quản các phương, nhân dân ta muốn giải thích điều gì?

Câu 4: Lời dặn của Lạc Long Quân: “Kẻ miền núi, người miền biển, khi có việc gì thì giúp đỡ lẫn nhau, đừng quên lời hẹn” thể hiện ý nguyện gì của người Việt?

Câu 5: Theo em, ý nghĩa của chi tiết “bọc trăm trứng” là gì?

GỢI Ý TRẢ LỜI
Câu 1: Các yếu tố kì ảo trong đoạn trích: nàng sinh ra một cái bọc trăm trứng nở ra một trăm con trai, con nào con ấy hồng hào, đẹp đẽ lạ thường. Đàn con không cần bú mớm mà tự lớn lên như thổi, mặt mũi khôi ngô, khỏe mạnh như thần.

Câu 2: Chi tiết nêu lý do chia con của Lạc Long Quân và Âu Cơ:

“Ta vốn nòi rồng ở miền nước thẳm, nàng là dòng tiên ở chốn non cao. Kẻ ở cạn, người ở nước, tính tình, tập quán khác nhau, khó mà ăn ở cùng nhau một nơi lâu dài được.”.

Câu 3: Từ sự việc Âu Cơ đẻ ra bọc trăm trứng nở ra trăm con và Lạc Long Quân, Âu Cơ chia con cai quản các phương, nhân dân ta muốn giải thích về nguồn gốc cao quý, thiêng liêng của dân tộc Việt Nam - nòi giống Tiên Rồng.

Câu 4: Lời dặn của Lạc Long Quân: “Kẻ miền núi, người miền biển, khi có việc gì thì giúp đỡ lẫn nhau, đừng quên lời hẹn” có ý nghĩa: Chia con để các con ở đều các phương, để kẻ miền núi, người miền biển khi có việc gì thì giúp nhau. Trên đất nước Việt Nam dù miền núi hay miền biển đều là anh em một nhà.
Câu 5: Ý nghĩa của chi tiết “bọc trăm trứng nở ra trăm con”: 

- Giải thích nguồn gốc chung của các dân tộc trên đất nước Việt Nam, tất cả đều là anh em. 

- Thể hiện ý nguyện đoàn kết dân tộc.

- Ước mong của người Việt cổ có cư dân đông đúc, có thêm lao động.

